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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, việc xây dựng 

và phát triển phương thức Đào tạo trực tuyến (ĐTTT 
)nhằm nâng cao năng lực chất lượng giảng dạy TT 
tại Việt Nam đang là một hướng đi phù hợp và nhận 
được sự quan tâm của các trường đại học trong việc 
phát triển khung chương trình đào tạo. Các trường 
đại học tại Việt Nam bước đầu nghiên cứu và triển 
khai dạy TT từ năm 2002 trở lại đây, thông qua các 
hội thảo về phương thức ĐTTT. Đến nay, một số cơ 
sở đào tạo đã triển khai các phần mềm hỗ trợ đào tạo 
và đạt được kết quả khả quan. Gần đây, Trung tâm 
Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cổng 
E-learning nhằm cung cấp một cách có hệ thống các 
thông tin E-learning trên thế giới và ở Việt Nam. 
Ngoài ra, Việt Nam đã gia nhập mạng E-learning 
châu Á (Asia E-learning Network - AEN) với sự 
tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông,… 
Điều này cho thấy việc nghiên cứu và ứng dụng loại 
hình ĐTTT đang ngày càng được quan tâm ở Việt 
Nam.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Khái quát về ĐTTT (E-learning)
2.1.1. Khái niệm E-learning

Theo Trịnh Văn Biều (2012), hiện nay có rất 
nhiều cách hiểu về E-learning. Hiểu theo nghĩa tổng 
quát, E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc 
học tập, đào tạo dựa trên CNTT và truyền thông, đặc 
biệt là CNTT.

Theo một cách hiểu khác, E-learning là một kiểu 
dạy học, trong đó người dạy và người học có thể 

giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: 
E-mail, thảo luận TT (chat), diễn đàn (forum), hội 
thảo video.

Theo Trần Thanh Điện và Nguyễn Thái Nghe 
(2017), có hai hình thức giao tiếp giữa người dạy và 
người học: giao tiếp đồng bộ và giao tiếp không đồng 
bộ. Giao tiếp đồng bộ là hình thức giao tiếp trong đó 
tại cùng một thời điểm có nhiều người truy cập mạng 
và trao đổi thông tin trực tiếp với nhau: thảo luận TT, 
hội thảo video… Giao tiếp không đồng bộ là hình 
thức mà những người giao tiếp không nhất thiết phải 
truy cập mạng tại cùng một thời điểm. Đặc trưng của 
kiểu học này là giảng viên (GV) phải chuẩn bị tài liệu 
trước khi khóa học diễn ra; học viên được tự do chọn 
lựa thời gian tham gia khóa học 
2.1.2. Đặc điểm của E-learning: ĐTTT (E-learning) 
có một số đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, dựa vào CNTT và truyền thông trên 
nền tảng mạng Internet và công nghệ web.

Thứ hai, về bản chất thì E-learning vẫn là quá 
trình truyền tải kiến thức từ người dạy đến người học 
dưới sự giám sát của hệ thống quản lí, do đó nó cần 
phải tuân thủ các tiến trình cơ bản trong quá trình đào 
tạo và triển khai hệ thống. E-learning luôn được hiểu 
gắn liền với quá trình học hơn là quá trình dạy học. 

Thứ ba, E-learning tạo điều kiện cho người học 
với người dạy hay giữa cộng đồng người học với 
nhau trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra 
nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích 
từng cá nhân.
2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong ĐTTT ở các 
trường đại học

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
trực tuyến ở các trường đại học trong bối cảnh 
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2.2.1. Thuận lợi 
Lợi thế của học tập TT là đơn giản và dễ tiếp cận, 

giúp sinh viên (SV) linh hoạt, chủ động định hướng 
học tập và học mọi lúc, mọi nơi. Khi học TT, SV có 
thể thoải mái tham gia các lớp học ngay tại nhà với 
khung thời gian linh hoạt. Việc ghi lại bài giảng cho 
phép SV truy cập tài liệu học tập vào bất cứ thời 
điểm nào, đồng thời việc ôn tập kiến thức cũng trở 
nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, khi tham gia học TT, SV 
có thể giao tiếp với mọi người ngay cả trong buổi học 
và trong các diễn đàn sau đó, SV có thể chia sẻ tiến 
trình của mình lên phương tiện truyền thông xã hội, 
… Một số SV thích thú với hình thức học này, một số 
khác chỉ đơn giản thấy được sự thay đổi mới như vậy. 
Cùng với đó, việc chúng ta đang sống trong thời đại 
công nghiệp 4.0 - giai đoạn mà nhà nhà, người người 
đều có laptop cá nhân, điện thoại thông minh, ai cũng 
có thể truy cập kết nối Internet,… là thuận lợi lớn để 
dạy và học TT. SV có thể dễ dàng tham gia học TT, 
tham khảo mọi nguồn tài liệu học tập trên Internet, 
laptop, điện thoại. Một ưu điểm khác của học TT là 
chi phí tiết kiệm. Không cần đầu tư quá nhiều, SV 
chỉ cần chuẩn bị sẵn laptop/điện thoại thông minh, 
tai nghe cùng kết nối internet ổn định là có thể tham 
gia bất cứ lớp học TT nào. Do mỗi SV đều có một 
phương pháp học tập khác nhau. Một số SV học hiệu 
quả hơn với hình ảnh, trong khi một số khác lại thích 
học qua âm thanh. Một số SV phát triển tốt trong 
lớp học, những SV khác lại học hiệu quả hơn khi ở 
một mình, tránh bị phân tâm bởi các nhóm lớn. Hệ 
thống học tập TT, với nhiều tùy chọn và tài nguyên, 
có thể được cá nhân hóa theo nhiều cách. Đó là cách 
tốt nhất để tạo ra một môi trường học tập hoàn hảo 
phù hợp với nhu cầu của từng học viên với từng tính 
cách khác nhau.
 2.2.2. Khó khăn

Đầu tiên là tính thiếu chủ động trong học tập của 
SV, trong khi môi trường học tập TT đòi hỏi SV phải 
có tính độc lập và tự giác cao. Một thách thức lớn 
khác của việc học TT là SV phải tập trung nhìn vào 
màn hình máy tính điện thoại trong thời gian dài. 
Khi học TT tại nhà, SV cũng dễ dàng bị phân tâm 
bởi mạng xã hội hoặc các trang web khác,… Vì vậy, 
GV bắt buộc phải giữ cho các lớp học TT luôn hấp 
dẫn và duy trì tương tác để giúp SV tập trung hiệu 
quả hơn vào bài học. Ngoài ra, dạy học TT còn có 
nhược điểm là không thể tiến hành đối với các học 
phần thực hành, thí nghiệm không được như đào tạo 
truyền thống, việc rèn luyện kỹ năng bị hạn chế như 
khoảng cách giữa GV và người học, thói quen học, 

hạ tầng công nghệ, giáo trình,… chưa đáp ứng được 
yêu cầu. Sự tiếp cận công nghệ của GV còn hạn chế, 
đặc biệt là GV lớn tuổi. Tài liệu giảng dạy, học tập bị 
sao chép khiến GV ngại đưa tài liệu lên mạng. Dạy 
học TT hoàn toàn khác so với các lớp học truyền 
thống, vì vậy đòi hỏi GV phải có hiểu biết cơ bản về 
việc sử dụng các trang thiết bị, phần mềm dạy học. 
Vì không thể lên lớp và gặp mặt trực tiếp SV, GV cần 
tìm hiểu thêm một số phương pháp dạy học mới, phù 
hợp hơn cho các lớp học TT. Không thể áp dụng các 
phương pháp giảng dạy, đứng lớp thông thường vào 
dạy học TT. 
2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng ĐTTT ở bậc đại 
học hiện nay
2.3.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản 
lý, GV, SV về vai trò và lợi ích của ĐTTT

Cần thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, GV, SV về vai trò 
và lợi ích của ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào 
tạo, hiểu đúng về bản chất dạy và học TT trong việc 
đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, phương pháp 
giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của người học và nâng 
cao chất lượng đào tạo. 

Các chủ thể quản lí, GV, SV các nhà trường đại 
học cần nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn và 
những điều kiện để thực hiện ĐTTT. Cần phải xây 
dựng lộ trình, kế hoạch đưa ĐTTT vào các môn học 
và cả chương trình đào tạo. Các trường đại học cần 
thường xuyên cử cán bộ, GV tham gia các chương 
trình hội thảo, các lớp bồi dưỡng về ứng dụng CNTT, 
về giảng dạy TT,... để nâng cao nhận thức về triển 
khai và ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp 
quản lý, giảng dạy và học tập trong thời đại công 
nghiệp 4.0. 
2.3.2. Nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng, sử dụng 
CNTT trong dạy học TT của GV và SV

a. Đối với GV: Để việc dạy học TT có hiệu quả, 
GV phải tăng cường trau dồi kỹ năng sử dụng, ứng 
dụng, tích hợp CNTT trong sử dụng, xây dựng, thiết 
kế bài giảng, chương trình và có kỹ năng tương tác 
với người học thông qua các thiết bị công nghệ. GV 
cần tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về ứng dụng được 
sử dụng để sử dụng thành thạo. Khi gặp khó khăn 
vướng mắc cần trao đổi ngay với cán bộ CNTT hoặc 
tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp. GV cần 
có sự sáng tạo và linh hoạt trong cách diễn đạt ngôn 
từ, hướng tới sự truyền đạt hiệu quả ý tưởng, khơi 
dậy cảm xúc cho người học để thiết kế bài học một 
cách hợp lý. 

b. Đối với SV: Việc học TT đòi hỏi SV phải có 
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kiến thức nhất định về CNTT, đặc biệt là kỹ năng sử 
dụng máy tính, sử dụng các ứng dụng dạy học mà 
nhà trường cung cấp và khai thác nguồn tài liệu số 
trên mạng. 

SV cần tìm hiểu kỹ về ứng dụng mà SV sử dụng 
để học tập. Nhiều SV có ý nghĩ chủ quan khi cho 
rằng việc học TT chỉ cần đăng nhập vào nhóm, đúng 
giờ là ngồi học. Tuy nhiên, SV cần tìm hiểu kỹ về 
các thông tin về hệ thống phần mềm để có thể tham 
gia học, lấy tài liệu, khắc phục các sự cố,… nếu có 
thắc mắc gì thì phải trao đổi với GV để được giải đáp 
ngay. Khi đã làm chủ được cách sử dụng, SV sẽ biết 
tận dụng tối đã các tính năng của phần mềm, tăng 
hiệu quả học tập.
2.3.3. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo 
của SV trong học tập TT

Với hình thức dạy học TT, người học không trực 
tiếp lên lớp nên chất lượng tiếp thu phụ thuộc rất lớn 
vào khả năng tự học, tinh thần tự giác, sự linh hoạt 
chủ động của người học. Vì vậy, mỗi SV phải có tính 
chủ động rất cao trong việc nghiên cứu tài liệu, tích 
cực tương tác với GV cũng như tương tác với những 
người học khác để tiếp nhận kiến thức, tích cực tham 
gia thảo luận. Học TT không chỉ nên dừng ở việc SV 
chỉ tham gia vào khóa học, tự mình tương tác với GV 
và tự tìm hiểu một mình. Trong quá trình học online, 
việc trao đổi nhóm, học tập nhóm hoàn toàn có thể 
thực hiện được dễ dàng. Các phần mềm học TT hiện 
nay đều có tính năng hỗ trợ giúp người học trong 
cùng khóa học có thể liên lạc, cùng trao đổi và thảo 
luận với nhau. Với việc SV làm việc nhóm, trao đổi, 
tương tác với nhau có thể hỗ trợ, bổ sung được kiến 
thức cho nhau hiệu quả. Đây còn là cách giúp cải 
thiện khả năng làm việc nhóm. Vì vậy, khi tham gia 
học TT áp dụng phương pháp học theo nhóm, cùng 
làm bài tập, cùng giải quyết vấn đề theo nhóm. Học 
nhóm sẽ giúp cho việc học hiệu quả hơn, kiến thức 
nhận về nhiều hơn và chất lượng hơn.
2.3.4. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT 
hiện đại phục vụ hoạt động dạy học TT 

Việc đảm bảo hạ tầng CNTT rất quan trọng, có 
ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể tới tiến độ, chất lượng 
học tập. Nếu hạ tầng công nghệ được đảm bảo, thông 
suốt, quá trình dạy và học TT với sự hỗ trợ của công 
nghệ truyền thông đa phương tiện, những bài giảng 
có hình ảnh minh họa, âm thanh sẽ làm tăng thêm 
tính hấp dẫn, thuyết phục của bài học. Thông qua đó, 
người học được sự hỗ trợ nhanh chóng và đầy đủ từ 
đa dạng kênh, hệ thống tài liệu được lưu trữ trên hệ 
thống giúp người học có thể truy xuất các thông tin 

hỗ trợ quá trình học nhanh chóng và đầy đủ. 
Các trường đại học cần quản lý việc sử dụng có 

hiệu quả hạ tầng CNTT, thực hiện bảo mật, bảo trì 
hệ thống các thiết bị phần cứng, phần mềm để việc 
sử dụng ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo triển 
khai việc dạy và học TT được thông suốt. Bên cạnh 
đó, các trường đại học cần tổ chức giám sát thường 
xuyên việc sử dụng hạ tầng CNTT; xây dựng đội ngũ 
cán bộ quản trị và phát triển phần mềm có trình độ 
chuyên nghiệp để nghiên cứu, phát triển nâng cấp 
hệ thống; định kỳ tổ chức đánh giá việc khai thác, 
sử dụng hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm để 
kịp thời có giải pháp sử dụng hiệu quả hơn, phù hợp 
với sự phát triển của CNTT và duy trì nguồn kinh 
phí hợp lý để bảo trì, đầu tư nâng cấp chất lượng hệ 
thống.
3. Kết luận

Cùng với sự phát triển của cách mạng công 
nghiệp 4.0, ĐTTT đã không còn là hình thức xa lạ 
đối với các trường đại học hiện nay. Các chuyên gia 
giáo dục nhận định, cùng với sự phát triển của công 
nghệ và nhu cầu học tập suốt đời ngày càng tăng, 
học tập TT là một xu hướng tất yếu mà các nước trên 
thế giới cũng như Việt Nam hướng tới và đẩy mạnh. 
ĐTTT mang lại nhiều lợi ích như đơn giản và dễ tiếp 
cận đối với người học; tính linh hoạt giúp người học 
hoàn toàn chủ động về thời gian, không gian học, 
lựa chọn khóa học, nội dung học tập phù hợp; giáo 
trình, tài liệu có tính đồng bộ cao... Tuy nhiên, việc 
áp dụng hình thức đào tạo này ở các trường đại học 
hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại. Do đó, để 
nâng cao chất lượng ĐTTT, đòi hỏi cần có sự phối 
hợp làm tốt các giải pháp đồng bộ giữa các cơ quan 
chức năng, các trường đại học, đội ngũ GV và ý thức, 
trách nhiệm của SV.
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